
Loại rác cần được cho vào túi đựng rác chỉ định khi vứt ráccho vào （Nếu không phải là túi đựng rác chỉ định, 
rác sẽ không được thu gom）

Vứt rác theo hệ thống
đường ống dẫn (Pipeline) 
cũng sử dụng túi đựng rác chỉ định.

指定
ごみ袋

Rác có khả năng gây cháy nổ

Bình xịt・
Bình gas mini

Ô, đèn huỳnh quang (bảo quản sao cho không 
bị vỡ khi vứt) không cho vừa vào túi đựng rác, 
thì có thể cứ để như vậy rồi vứt.

Cây cỏ với số lượng lớn thì sẽ được 
phân loại giống như rác cành cây cắt 
tỉa và không được vứt ở điểm tập kết 
rác thải gia đình. Xin hãy liên hệ tới 
Ban thu gom rác thải để đăng ký.

Để tránh lẫn lộn giữa rác đốt được và rác 
không đốt được, xin hãy đánh dấu ✓ vào khi 
vứt rác không đốt được.

Xin hãy cho riêng rác nguy hại vào túi có thể nhìn thấy 
bên trong rồi vứt.

Rác đốt được Các loại rác không đốt được khác

※Trường hợp ngoại lệ của
rác đốt được và các loại

rác không đốt được khác

■Xin hãy cắt cây, cành thành đoạn có chiều dài không 
quá 50 cm, đường kính không quá 10 cm, sau đó 
dùng dây buộc chúng lại sao cho có thể cầm bằng 
một tay. Chỉ cần buộc thành bó như vậy rồi vứt mà 
không cần cho vào túi.

■Đối với cây không được buộc lại thành bó, hoặc lá thì 
hãy cho vào túi đựng rác chỉ định để vứt.

Rác tươi sống Sản phẩm kim loại Thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ

Đồ gốm sứ Đồ thuỷ tinhSản phẩm nhựa plastic Sản phẩm cao su, 
sản phẩm da, quần áo

Giấy không tái chế được

Thiết bị điện tử
tích hợp pin sạc
ở bên trong ・ Pin

Rác quá cứng
gây trở ngại

Dụng cụ sắc
nhọn・“Đồ gốm
sứ, thủy tinh” vỡ

Rác nguy hại

Loại rác cần được

cho vào
túi đựng rác chỉ
định khi vứt rác

Loại rác mà 

không cần sử
dụng túi rác chỉ
định khi vứt rác.

Loại rác không cần túi đựng rác chỉ định khi vứt ráckhông cần
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sẽ bắt đầu áp dụng
hệ thống túi đựng rác chỉ định.

Thông báo quan
trọng từ thành

phố Ashiya

Để thúc đẩy phân loại rác, chúng tôi 
đưa vào sử dụng túi đựng rác chỉ định.
Xin hãy cho “Rác đốt được” và “Các 
loại rác không đốt được khác” vào túi 
đựng rác chỉ định rồi vứt rác theo quy 
tắc dưới đây.

Để thúc đẩy phân loại rác, chúng tôi 
đưa vào sử dụng túi đựng rác chỉ định.
Xin hãy cho “Rác đốt được” và “Các 
loại rác không đốt được khác” vào túi 
đựng rác chỉ định rồi vứt rác theo quy 
tắc dưới đây.

【Liên hệ tại đây】
Ban cơ sở trang thiết
bị môi trường (0797-32-5391)

Nếu không thể đọc được mã QR, vui lòng liên hệ với Ban cơ sở trang thiết bị môi trường. （0797-32-5391）

Thực trạng phân loại

Các loại rác tái chế vẫn có thể cho vào túi nilon mua hàng, v.v. như 

từ trước tới nay mà không cần phải sử dụng túi đựng rác chỉ định.

Giấy tái  chế được Chai nhựa PET Lon Chai lọ

Túi đựng rác chỉ
định được bán
ở đâu?

Thông tin
về cửa hàng

 Chatbot
(Ứng dụng hỗ trợ bởi trí
tuệ nhân tạo AI để đối thoại)
Nếu không biết về cách
phân loại rác, có thể tìm
thấy tại đây

M
ụ

c ch
ú

 ý
Cấm che kín túi rác 
dẫn đến không hiểu là 
liệu có đang sử dụng 
túi đựng rác chỉ định 
hay không.

Cấm cho rác trực 
tiếp vào thùng các 
tông

Không sử dụng 
các loại túi khác

Cấm bọc kín toàn 
bộ rác bên trong 
bằng túi màu đen, 
v.v.

Không trộn lẫn rác 
đốt được và rác 
không đốt được

Có thể dùng túi lót 
bên trong (tối thiểu 
cần thiết)

Để đối phó với quạ, có 
thể bọc rác tươi bằng 
báo rồi cho vào túi 
đựng rác chỉ định.

Để đối phó với quạ, 
có thể dùng hộp các 
tông cho vào bên 
trong túi đựng rác 
chỉ định

× × ×× ×〇 〇 〇

※Rác đốt được có 1 cạnh dài hơn 50 cm, các loại rác không đốt được khác có 1 cạnh dài hơn 30 cm được coi là rác quá khổ như trước đây
　và không được mang đến điểm tập kết rác thải gia đình.

Sách hướng dẫn về các loại
rác có thể tìm thấy tại đây

Sách hướng dẫn
（handbook）Tình hình phân loại rác tại 

thành phố Ashiya, cũng là lý 
do đưa vào sử dụng túi đựng 
rác chỉ định.



Q�AHỏi đáp liên quan đến hệ
thống túi đựng rác chỉ định
Về túi đựng rác chỉ định Về việc vận dụng túi đựng rác chỉ định

Vì có nhiều người không thực hiện phân loại rác. Trong rác đốt được trộn 
lẫn nhiều rác không đốt được, và là địa phương có lượng tro đốt được 
chôn lấp ở biển thuộc loại nhiều ở trong tỉnh. Để bảo vệ môi trường và 
nâng cao nhận thức của mỗi người về vấn đề này, chúng tôi đưa vào sử 
dụng túi đựng rác chỉ định.

Tại sao lại sử dụng túi đựng rác chỉ định?

Có 1 loại và 4 kích thước khác nhau. Cả rác đốt được và các loại rác không 
đốt được khác đều cùng một loại túi. Có các kiểu dạng túi khác nhau tuỳ 
theo kích thước.

Có mấy loại và kích thước của túi đựng rác chỉ định?

Mặc dù giống nhau ở chỗ đều có thể nhìn thấy bên trong, nhưng sau khi 
cân nhắc túi đựng rác của thành phố được thiết kế để giảm lượng khí 
cacbonic như một biện pháp để bảo vệ môi trường, khó bị rách và cũng là 
một biện pháp để quản lý và phòng chống rác thải vượt ranh giới thải ra 
bởi cư dân của các thành phố khác, vì vậy nên chúng tôi quyết định sử 
dụng túi đựng rác chỉ định của riêng thành phố.

Tại sao không dùng túi trong suốt thay vì túi đựng rác 
chỉ định?

Thành phố không yêu cầu tất cả các loại rác cần phải được sử dụng túi 
đựng rác chỉ định. Vui lòng sử dụng nó cho lon, chai lọ, chai nhựa PET, 
hoặc làm túi lót bên trong túi đựng rác chỉ định khi vứt rác nguy hại.

Tại nhà tôi có túi nilon mua hàng của siêu thị, liệu chúng 
có trở nên vô ích không?

Việc sử dụng túi rác kích thước lớn gây khó khăn cho thu gom do lượng 
rác quá nhiều và nặng. Vui lòng hiểu cho rằng cả từ quan điểm để giảm 
lượng rác, thì kích thước tối đa của túi là 45L

Vì lượng rác nhiều nên xin hãy làm túi đựng rác chỉ định 
có kích thước 70L, 90L.

Giá túi đựng rác chỉ định thay đổi tùy theo cửa hàng vì nó phụ thuộc vào 
giá trị thị trường. Để khó bị rách, túi đựng rác của thành phố được thiết 
kế dày hơn một chút so với túi rác của các thành phố khác. Vì vậy, nó có 
giá cao hơn so với túi rác mỏng. Ngoài ra, việc này không làm tăng phí xử 
lý rác.

Túi đựng rác chỉ định có giá bao nhiêu?

Danh sách nơi  l iên hệ
Phân loại rác

Túi đựng rác chỉ định, v.v.

※Túi có kích thước lớn thì được làm dày hơn
　một chút để khó bị rách.

kích cỡ
Dạng túi có miệng
bằng, không quai

Dạng túi có quai

Độ dày

45L

〇

-

30L

〇

〇

15L

〇

〇
※ ※

5L

-

〇

0.025mm 0.025mm 0.02mm 0.02mm

Nếu không thể đọc được mã QR, vui lòng liên hệ với
Ban cơ sở trang thiết bị môi trường.（0797-32-5391）

Nội dung buổi họp giới thiệu về hệ 
thống túi đựng rác chỉ định, các câu 
hỏi đến cho thành phố. Các câu hỏi 
khác đã được đăng tải trên trang chủ.

Dạng túi có
miệng bằng,
không quai

Dạng túi
có quai

A

Q

Cảm ơn bạn đã tham gia vào việc dọn dẹp đường phố 
và công viên tại thành phố Ashiya. Xin hãy cho rác từ 
đường phố, công viên vào túi có thể nhìn thấy bên 
trong, sau đó liên hệ với Trung tâm Quản lý cây xanh 
đường phố hoặc Trung tâm Quản lý đường phố và công 
viên. Nếu bạn đưa rác đến điểm tập kết rác thải gia 
đình, xin vui lòng sử dụng túi đựng rác chỉ định.

Rác sau khi dọn dẹp đường phố và công 
viên trong thành phố có cần phải sử dụng 
túi đựng rác chỉ định không?

A

Q

Đây là một quy tắc mà tất cả cư dân tại thành phố 
Ashiya đều cần nỗ lực thực hiện, vì vậy kể cả khi vứt rác 
theo hệ thống đường ống dẫn (Pipeline) thì cũng cần 
túi đựng rác chỉ định. Vui lòng sử dụng túi đựng rác chỉ 
định để ý thức về việc phân loại rác. 

Tôi nghĩ rằng khi vứt rác theo hệ thống 
đường ống dẫn (Pipeline) thì không thể nhìn 
thấy đang sử dụng túi rác chỉ định, vậy thì có 
cần sử dụng túi đựng rác chỉ định không?

A

Q

Không vấn đề gì. Xin hãy tránh sử dụng túi giấy để vứt 
chai lọ vào ngày mưa vì đáy túi có thể bị rách, ngoài ra 
tránh vứt rác mà không sử dụng túi vì có thể gây 
thương tích cho nhân viên thu gom.

Có thể cho lon, chai lọ, chai nhựa PET vào túi 
đựng rác chỉ định để vứt được không? Thêm 
nữa, có quy định nào về túi được sử dụng để 
vứt những loại rác này không?

A

Q

Nếu hộp các tông có nắp mở ra, v.v. để có thể thấy túi 
đựng rác chỉ định đang được sử dụng, thì sẽ được thu 
gom. Tuy nhiên, nếu hộp các tông bị đóng kín và 
không rõ liệu túi đựng rác chỉ định có được sử dụng 
hay không, thì sẽ không được thu gom.

Để đối phó với quạ, có thể đặt túi đựng rác 
chỉ định vào trong hộp các tông rồi vứt rác 
được không?

A

Q

Để đối phó với quạ, có được gói rác tươi sống 
vào giấy báo hoặc hộp các tông rồi mới cho 
vào túi đựng rác chỉ định không?

Q

Chúng tôi sẽ không thu gom những túi rác mà không 
tuân thủ quy tắc về túi đựng rác.

Rác mà không được cho vào túi đựng rác 
chỉ định thì nhất định sẽ không được 
thu gom đúng không?

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

Không vấn đề gì.A

* Ngoại trừ 12:00 - 12:45 

Điện thoại: 0797-32-5391
Thứ Hai - Thứ Sáu
(Ngoại trừ ngày lễ)

Tiếp nhận: 

9:00 - 17:30

Pipeline Thu gom rác
Điểm tập kết rác thải gia đình, v.v.

【Ban cơ sở trang thiết
bị môi trường】 【Quầy phụ trách

Pipeline】 【Ban thu gom rác thải】
Rác đường phố

【Trung tâm Quản lý cây xanh đường phố】

Rác công viên
【Trung tâm Quản lý đường phố và công viên】

* Ngoại trừ 12:00 - 12:45 

0797-38-4781Điện thoại:

Tiếp nhận: Thứ Hai - Thứ Sáu
(Bao gồm cả ngày lễ) (Bao gồm cả ngày lễ)

(Ngoại trừ ngày lễ)9:00 - 17:30
* Ngoại trừ 12:00 - 12:45 

0797-22-2155Điện thoại:

Tiếp nhận: Thứ Hai - Thứ Sáu

7:30 - 16:00

0797⁻80⁻8250Điện thoại:

* Ngoại trừ 12:00 - 13:00

Tiếp nhận: Thứ Hai - Thứ Sáu

9:00 - 17:30

0797-38-2725Điện thoại:

Rác đường phố/Rác công viên
（Giờ tiếp nhận giống nhau）
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